ĐỀ XUẤT BỔ SUNG 
(thêm vào các phần chữ xanh dương, bỏ đi phần chữ màu cam)
----- Trần Nguyên Bảo Trân
Nội  dung ôn tập  môn Kỹ Thuật Số

· Chuyển đổi hệ đếm (đây là phần cho SV gỡ điểm)
· Tối thiểu hóa hàm Boole 
· Các cổng Logic căn bản
· Vẽ dạng sóng ngõ ra của các cổng logic cơ bản
· Từ BTT viết hàm Logic
· Từ hàm Logic vẽ mạch Logic
· Từ mạch Logic viết hàm Logic
· Đơn giản mạch
· Biến đổi mạch để dùng 1 IC 7400 để vẽ mạch.
· Các Flip - Flop cơ bản: RS FF, JK FF, D FF, T FF
· Mạch mã hóa, mạch giải mã, mạch chọn kênh, mạch phân đường, mạch so sánh, mạch cộng, mạch trừ
· Mạch dịch chuyển
· Mạch đếm: 
+ Mạch đếm lên, mạch đếm xuống dùng T FF  (trang 113 đến 116)
+ Mạch đếm lên xuống
+ Mạch đếm modulo M


Ví dụ:
1. Đổi giá trị thập phân sau sang hệ Binary, hệ Octal, hệ Hexa Decimal
a. 1024  (D)
b. 65,125 (D)
2. Đổi giá trị Hexa Decimal sau sang hệ Binary, hệ Octal, hệ Decimal
a. A2C1 (H)
b. 6E9 (H)
3. Tối thiểu hóa hàm Boole sau rồi vẽ mạch logic
a.  
b. 
c. 
4. Bài 3.1 trang 60
Bài 3.12 trang 61
Bài 3.7, 3.8 trang 60
Bài 3.11 trang 61
Bài 3.14, 3.15 trang 61
5. Bài 4.6 trang 82
Bài 4.10 trang 83
6. Bài 5.1 trang 110
Bài 5.2, 5.4 trang 110
Bài 5.6 trang 111
Bài 5.9, 5.10 trang 111
Bài 5.13 trang 111
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1. Chứng minh đẳng thức sau bằng BTT – Bằng Đại số Boolean
· 2 biểu thức Định luật Demorgan
· (A+B)(A+C) = A+BC
· [image: ]
· [image: ]

2. Dùng cổng NAND để tạo ra các cổng Logic đã học
3. Dùng 1 IC 7400 để thực hiện các mạch Logic sau:
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]

4. Khảo sát một hê thống kỹ thuật số có BTT như sau:

	a. Viết hàm ngõ ra Logic Y
b. Đơn giản hàm Y
c. Biến đổi hàm Y để chỉ dùng 1 IC 7400 lắp mạch và vẽ mạch Logic ấy.


	[image: ]



5. Cho mạch Logic sau:

	a. Viết hàm ngõ ra Logic Y
b. Đơn giản hàm Y
c. Biến đổi hàm Y để chỉ dùng 1 IC 7400 lắp mạch và vẽ mạch Logic ấy.


	[image: ]




6. Chứng minh 2 mạch Logic dưới đây đều diễn tả cùng một hàm Logic.

[image: ]		[image: ]

7. Cho biểu thức Logic Y

[image: ]

a. Đơn giản hàm Y
b. Biến đổi hàm Y để chỉ dùng 1 IC 7400 lắp mạch và vẽ mạch Logic.
8. Chỉ dùng 1 IC mắc mạch diển tả hàm Logic sau: 
[image: ]
9. Dùng IC 74164 và 7400 vẽ mạch sáng dần tắt dần 6 đèn
10. Dùng IC 74164 và 7400 vẽ mạch sáng dần tắt hết 6 đèn
11. Dùng IC 74164 và 7474 mắc thành mạch đăng ký ghi chuyển 10 bit
12. Dùng IC 7400, 7473 và 7474 mắc thành mạch đếm BCD
13. Dùng IC7490 vẽ mạch đếm 4, 6, 9.
14. Dùng IC7493 vẽ mạch đếm 5, 6, 9,10
15. Dùng 2 IC7490 vẽ mạch đếm 30,50,80,90
16. Dùng 2 IC7493 vẽ mạch đếm 30,50,80,90
17. Dùng 2 IC7490,7493 vẽ mạch đếm 30,50,80,90
18. Dùng 2 IC7490,7493 vẽ mạch đếm giờ 24, 28, 42, 48, 84.
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